
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2

- Lớp: 2108CNTTCB2

- Giáo viên: Mai Kỷ Tuyên

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

19211D2249Quảng Ngãi01/01/2001ChiếnNguyễn Trọng1

0522455796TP. HCM26/06/2000ĐứcLý Văn2

0982870102Quảng Bình01/01/2001ĐứcTrần Minh3

0981242822Gia Lai23/04/2000DuyênLâm Thị Kỳ4

Bình Định30/06/2001HânNguyễn Văn5

0857770339Bến Tre09/04/2000HằngNguyễn Thị Thúy6

0886327169Đồng Tháp03/02/2001HảoTrần Chí7

0328192970Bình Phước29/07/2001HậuNguyễn Thị Ngọc8

0833209272Ninh Bình08/10/2000HiềnĐỗ Xuân9

0987629647Bình Định06/08/1998HiệuNguyễn Đình10

036606851Bình Định01/05/2001HưngThân Quang11

0931063915Quảng Nam25/09/1992LêNguyễn Cẩm12

0356978526Bình Định08/03/2002LiễuĐặng Thị Ngọc13

0976439025Gia Lai08/09/2001LinhNguyễn Thị Nhật14

0961463502Hà Tĩnh08/10/2001MyTrần Huyền15

20211TN0086Long An30/04/1997MyNguyễn Lệ Trà16

0355221849Bình Định24/02/1999MyTrần Thị Trà17

0947160476.Bạc Liêu09/01/2002NamĐào Hải18

TP. HCM12/03/2004NgânTrần Thị Tuyết19

0969404864An Giang22/08/1995NgọcDương Hữu20

00961417987Tiền Giang06/10/2000RinNguyễn Mi21

19211OT087Đồng Tháp26/04/2001TâmTrần Minh22

0353923296Phú Yên10/10/2000ThoaHuỳnh Thị Kim23

0382266925Đồng Nai24/04/2000ThưNgô Mai Anh24

0337743903Ninh Thuận10/12/1993ThúcKiều Minh25

Bình Thuận03/02/2001TrâmLê Thị26

0931317156TP. HCM28/07/2004VinhTrương Hiển27

0981732852Bình Thuận06/12/1996VươngNguyễn Minh28

Bình Định16/04/2000YếnVõ Thị Tú29

Tổng cộng: 29 học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 8 năm 2021.
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Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc
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